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                                        [[Họ và tên:      PHAN THỊ CHÂU

Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1982

Giới tính: Nữ 
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính ngân hàng 
- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước 
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/02/2004
Ngày chính thức: 03/02/2005
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 02/2002 - 6/2004:
	Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Quảng Phước

	- Từ tháng 6/2004 - 10/2017:
	Công chức Văn phòng - thống kê xã Quảng Phước

	- Từ tháng  11/2017 - 6/2020:
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Phước

	- Từ tháng 7/2020 - đến nay:
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước



ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
[
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



                                      
Họ và tên:      PHAN VĂN CHƯƠNG 


Sinh ngày 05 tháng  7  năm 1967

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán:  Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay:  Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền,  tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không 
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn Thủ Lễ 2
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 30/10/2012
Ngày chính thức: 30/10/2013
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	  - Từ tháng 6/2010  đến nay: 
	 Trưởng Thôn Thủ Lễ 2

	  - Năm 2017 đến nay:  
	Phó Bí thư Chi bộ Thôn Thủ Lễ 2

	
	


 

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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                                      Họ và tên:      NGÔ THỊ NGỌC DIỆP 


Sinh ngày 28 tháng  9  năm 1985

Giới tính: Nữ 
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kế toán
- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B

Nghề nghiệp, chức vụ: Thủ Quỹ HTX Đông Phước
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 11/9/2010
Ngày chính thức: 11/9/2011
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	Từ tháng 5/2008 đến nay:

	Thủ quỹ HTX Nông nghiệp Đông Phước





ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      PHAN DŨNG  


Sinh ngày 12 tháng 7 năm 1968

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Bác sỹ chuyên khóa I
- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ, Trưởng trạm Y tế xã Quảng Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 25/9/1996
Ngày chính thức: 25/9/1997
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

Các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Bộ Y tế, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giấy khen của Sở Y tế.
Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 7/1997 - 12/2005:
	Trưởng trạm y tế xã Quảng Phước

	- Từ tháng 01/2006  đến nay:
	Bí thư Chi bộ, Trưởng trạm y tế xã Quảng Phước



                                             ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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                                         Họ và tên:      LÊ ĐỨC HẢI

Sinh ngày 05 tháng 10 năm 1985

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân hành chính 
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Đảng ủy viên, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quảng Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 01/7/2011
Ngày chính thức: 01/7/2012
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

Các hình thức khen thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giấy khen của UBND huyện Quảng Điền
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	-Từ tháng 3/2012  đến nay: 

 
	Công chức Tư pháp  -  Hộ tịch xã UBND xã Quảng Phước


                                             ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC 
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 Họ và tên:      NGUYỄN THỊ HIỀN 

Sinh ngày 16 tháng 10 năm 1968

Giới tính: Nữ 
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Hoằng Hóa, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Nơi ở hiện nay: Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Quảng Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 11/11/1997
Ngày chính thức: 11/11/1998
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
Các hình thức khen thưởng: 5 bằng khen, 10 giấy khen của Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội LHPN Việt Nam, UBND Tỉnh và Bộ công An, giấy khen Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện Quảng Điền.

Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện  Quảng Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu Hội Đồng nhân dân xã Quảng Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 6/1998 - 4/1999 :
	Thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ, xã Quảng Phước

	 - Từ tháng 4 /1999 - 9/2008:
	-  Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Phước

	- Từ tháng 10/2008 - 7/2015:
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Phước

	- Từ tháng 7/2015 - 6/2020:
	   Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Phước

	- Từ tháng 6/2020 đến nay :
	Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng Khối Dân vận xã Quảng Phước 


ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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 Họ và tên:      TRẦN THỊ HIẾU  


Sinh ngày 12 tháng  02  năm 1991

Giới tính: Nữ 
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Thanh Cần, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sự phạm Giáo dục tiểu học
- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Quảng Phước 
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 30/11/2018
Ngày chính thức: 30/11/2019
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 3/2019 đến nay:


	Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Quảng Phước




ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      NGÔ QUỐC HIẾU    


Sinh ngày 11 tháng 4 năm 1987

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 
Nơi ở hiện nay: 173 Bà Triệu, Khu vực 1, Phường Xuân Phú, Thành Phố Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát nhân dân 
- Lý luận chính trị: Cử nhân chính trị 
- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ Cử nhân 
Nghề nghiệp, chức vụ: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Quảng Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 05/5/2008
Ngày chính thức: 05/7/2009
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 6/2010 -12/2013:


	Cán bộ, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

	- Từ tháng 12/ 2013 - 4/2015:


	Phó Đội trưởng, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

	 - Từ tháng 4/2015 - 7/2019:


	Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

	- Từ tháng 7/2019  đến nay:


	Trưởng Công an xã Quảng Phước, Công an huyện Quảng Điền, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế


ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      NGÔ VĂN HOÀNH    


Sinh ngày 21 tháng 8 năm 1981

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Nơi ở hiện nay: Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 

- Lý luận chính trị: Trung cấp  

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B 

Nghề nghiệp, chức vụ: Đảng ủy viên, Chỉ Trưởng BCH Quân sự xã Quảng Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/11/2004
Ngày chính thức: 03/11/2005
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

Các hình thức khen thưởng: Chiến sĩ thi đua (cấp trung đoàn); Chiến sĩ tiên tiến (Chỉ huy trưởng, Chính ủy bộ CHQS tỉnh); Giấy khen (Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện và Chủ tịch UBND xã)

Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 10/2001 - 02/2002:
	Ủy viên BCH Chi đoàn Thủ Lễ 3, Xã đoàn, xã Quảng Phước

	- Từ tháng 3/2002 - 01/2004:
	Chiến sỹ - Trung đoàn 176, sư đoàn 968, đóng tại Phú Bài, Hương Thủy, TT.Huế

	- Từ tháng 10/2004 - 8/2005:
	Công an viên, Thôn đội trưởng và Bí thư Chi đoàn Thủ Lễ 3

	- Từ tháng 10/2005 - 7/2007:
	Học tập và sinh hoạt tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

	- Từ tháng 7/2007 - 6/2008:
	Trung đội trưởng Trung đội DQCĐ xã Quảng Phước.

	- Từ tháng 7/2008 - 02/2010:
	Xã đội phó Xã đội Quảng Phước

	- Từ tháng 3/2010 - 02/2018:
	Đảng ủy viên,Chỉ huy Phó BCH Quân sự xã Quảng Phước

	- Từ tháng 3/2018 đến nay: 
	Đảng ủy viên,Ủy viên ủy ban, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Quảng Phước


                                         ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC 
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Họ và tên:      LÊ ĐỨC HƯNG 

Sinh ngày 27 tháng 5 năm 1985

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước,  Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật  
- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Quảng Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/11/2012
Ngày chính thức: 03/11/2013
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 01/2009  -  4/2012:
	Cán bộ văn hóa - Thông tin xã Quảng Phước

	- Từ tháng 4/2012  -  3/2019:
	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quảng Phước

	- Từ tháng 3/2019 đến nay:
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phước


                                                                           ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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                                     Họ và tên:      NGUYỄN KHÁNH   

Sinh ngày 24 tháng  7  năm 1985

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật, Đại học Kinh tế
- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 18/5/2007
Ngày chính thức: 18/5/2008
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

Các hình thức khen thưởng: Bằng khen của UBND tỉnh năm 2017, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giấy khen của UBND huyện Quảng Điền

Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 8/2006 - 12/2006:
	Công an viên xã phụ trách Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước

	- Từ tháng 01/2007 - 5/2007:
	Văn phòng UBND xã Quảng Phước

	- Từ tháng 6/2007-11/2018:
	ĐUV, Công chức Tư pháp - Hộ Tịch, Trưởng ban Pháp chế HĐND xã Quảng Phước

	- Từ tháng 12/2018 -7/2020:
	ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Phước

	- Từ tháng 7/2020  đến nay:
	Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước


  ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]




Họ và tên:      NGUYỄN BÁ KHÁNH   

Sinh ngày 19  tháng  7  năm 1979

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông Lâm 
- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 02/9/2007
Ngày chính thức: 02/9/2008
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

Các hình thức khen thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giấy khen của UBND huyện Quảng Điền

Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 6/2002 - 7/2004:
	Nhân viên hợp đồng tại Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Quảng Điền

	- Từ tháng 8/2004 - 6/2008:
	Cán bộ giao Thông thủy lợi xã Quảng Phước

	- Từ tháng 6/2008 - 6/2020:
	Công chức Địa chính - Nông nghiệp xã Quảng Phước

	- Từ tháng 7/2020 đến nay:
	Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước



   ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC 
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 Họ và tên:      NGUYỄN KHÔI  

Sinh ngày 07  tháng  5  năm 1966

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Mai Dương, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Mai Dương, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 9/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không 
Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Thôn Mai Dương

Tình trạng sức khoẻ: Tốt
Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 4/2009 đến nay: 
	Trưởng Thôn Mai Dương

	- Từ tháng 5/2016 đến nay:
	Đại biểu HĐND xã Quảng Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021


                                                                           ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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                                      Họ và tên:      ĐOÀN THỊ NGỌC LAN 

Sinh ngày 08 tháng 01 năm 1977

Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sự phạm Giáo dục tiểu học 
- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ C
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ, Hiệu Trưởng Trường Tiểu học số 1 Quảng Phước 
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 14/4/2004
Ngày chính thức: 14/4/2005
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

Các hình thức khen thưởng: Bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của UBND huyện Quảng Điền
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 9/1996  - 3/2013:
	Giáo viên Trường Tiểu học Số 1 Quảng An

	- Từ tháng 4/2013  - 12/2014:
	Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Số 1 Quảng An

	- Từ tháng 01/2015  - 12/2017:
	Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Số 1 Quảng Phước

	- Từ tháng 01/2018 đến nay:
	Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Số 1 Quảng Phước


                                                                           ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      LÊ ĐỨC LÂN 

Sinh ngày  03  tháng  10  năm 1985

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Nơi ở hiện nay: Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật  
- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ Thôn Khuông Phò Đông, Cán bộ Phụ trách Đài truyền thanh xã Quảng Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 09/12/2007
Ngày chính thức: 09/12/2008
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 11/2006 - 9/2014:
	Công an viên kiêm Cán bộ Công an xã phụ trách lĩnh vực hình sự

	- Từ tháng 10/2014-12/2020:
	Phó Trưởng Công an xã Quảng Phước

	- Từ tháng 11/2019 đến nay:
	Bí thư Chi bộ Thôn Khuông Phò Đông

	- Từ tháng 02/2020 đến nay:
	Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh xã Quảng Phước


      ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      NGUYỄN THỊ LỊCH  

Sinh ngày  22  tháng  12  năm 1969

Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế  
- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/02/2000
Ngày chính thức: 03/02/2001
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	 - Từ tháng 01/1999 - 02/2001: 
	Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch hội LHPN xã Quảng Phước

	  - Từ tháng 02/2001 - 10/2004: 
	Cán bộ DS, GĐ &TE xã, Phó Chủ tịch hội LHPN xã Quảng Phước

	 - Từ tháng 10/2004 - 3/2005: 
	Cán bộ DS, GĐ &TE xã xã Quảng Phước

	 - Từ tháng 3/2005 - 8/2005: 
	Cán bộ Văn phòng Đảng ủy, Cán bộ Dân số, gia đình và trẻ em xã Quảng Phước

	 - Từ tháng 8/2005 - 10/2008: 
	Đảng ủy viên, Cán bộ Văn phòng Đảng ủy, Cán bộ tổ chức Đảng ủy xã Quảng Phước

	 - Từ tháng 10/2008 đến nay: 
	Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Phước


ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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                                      Họ và tên:      HOÀNG LOAN 

Sinh ngày  01  tháng  01 năm 1970

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thưa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 11/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không   
Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Thôn Lâm Lý
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	 - Từ tháng 11/1988 - 5/2000:
	Công an viên Thôn Phước Lâm, xã Quảng Phước

	  - Từ tháng 11/1988 - 5/2000:
	Trưởng Thôn Phước Lâm kiêm Công an viên Thôn đội, kiêm đội trưởng sản xuất.

	- Từ tháng 5/2005 - 11/2008: 
	Trưởng Thôn, đại biểu HĐND xã khóa 9, 10, kiêm Công an viên, Thôn đội

	- Từ tháng 6/2012 - 5/2013 :
	Trưởng Thôn Phước Lâm, kiêm công an viên, Thôn đội.

	 - Từ tháng 10/2013 - 9/2015 :
	Trưởng Thôn Phước Lâm, kiêm công an viên, Thôn đội, chi hội trưởng Nông dân.

	 - Từ tháng 9/2015 đến nay   :
	Trưởng Thôn Lâm Lý


                                                                           ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      HỒ ĐĂNG MINH 

Sinh ngày  10 tháng  11  năm 1977

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Nơi ở hiện nay: Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế, Đại học Báo chí 
- Lý luận chính trị: Cao cấp   

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B 
Nghề nghiệp, chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/6/2003
Ngày chính thức: 20/6/2004
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

Các hình thức khen thưởng: Được UBND huyện Quảng Điền khen thưởng qua các năm, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 3/2001 - 8/2009:
	Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện Quảng Điền

	- Từ tháng 9/2009 - 10/2009:
	Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Quảng Điền


	- Từ tháng 11/2009 - 01/2014:


	Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Quảng Điền


	- Từ tháng 02/2014 - 8/2020:


	Chánh Văn phòng Huyện ủy Quảng Điền


	- Từ tháng 9/2020 đến nay:
	Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phước


  ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      HỒ VĂN NAM 

Sinh ngày  12  tháng  5  năm 1975

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật  
- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 31/5/2001
Ngày chính thức: 31/5/2002
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

Các hình thức khen thưởng:  Bằng khen của Ban MTTQ Việt Nam tỉnhThừa Thiên Huế ngày 14/10/2010, Bằng khen của Hôi Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 18/12/2019.
Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 10/2000 - 12/2005:
	Bí thư chi đoàn Thôn Thủ Lễ 2, xã đoàn Quảng Phước

	- Từ tháng 01/2006 đến nay: 
	Bí thư Chi bộ Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước

	- Từ tháng 10/2008 đến nay: 
	Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Quảng Phước khóa XI, XII, XIII 

	- Từ tháng 4/2018 đến nay:
	Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Phước


ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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                                      Họ và tên:      NGÔ THỊ THU NHUNG

Sinh ngày 30 tháng  8  năm 1986

Giới tính: Nữ 
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: 36/35 Phan Bộ Châu, Tổ 1 khu vực 1, Phường Phước Vĩnh, Thành Phố Huế 
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật  

- Lý luận chính trị: Trung cấp 
- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Đảng ủy viên,  Bí thư xã đoàn Quảng Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 09/4/2009
Ngày chính thức: 09/4/2010
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 12/2006 - 3/2012:
	  Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xã Quảng Phước

	- Từ tháng 4/2012  đến nay: 
	Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xã Quảng Phước



ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      NGÔ THỊ THANH PHƯƠNG 

Sinh ngày 20 tháng  4  năm 1979

Giới tính: Nữ 
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố An gia, thị Trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Giáo dục tiểu học 
- Lý luận chính trị: Trung cấp  

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ C
Nghề nghiệp, chức vụ: Tổ phó chuyên môn, giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quảng Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 16/9/2001
Ngày chính thức: 16/9/2002
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 02/2003 - 10/2009:
	Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quảng Ngạn

	- Từ tháng 10/2009 đến nay:
	Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Quảng Phước



ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      HỒ THỊ PHƯỢNG 


Sinh ngày 27 tháng  7  năm 1973

Giới tính: Nữ 
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Mai Dương, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Mai Dương, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Sơ cấp y tế 
Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Công tác Mặt trận Thôn Mai Dương
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/02/2002
Ngày chính thức: 03/02/2003
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	   - Từ tháng 7/2018 đến nay:
	Trưởng Ban công tác Mặt trận Thôn Mai Dương


ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      HỒ THỊ KIM PHƯỢNG  


Sinh ngày 06 tháng  10 năm 1977

Giới tính: Nữ 
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Thạch Bình, thị Trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng y tế 
- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Hộ sinh, Trạm y tế xã Quảng Phước 
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 12/5/2007
Ngày chính thức: 12/5/2008
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	 - Từ tháng 10/2000  - 3/2004: 
	Làm nữ hộ sinh tại Trạm y tế thị Trấn Sịa

	 - Từ tháng 4/2003 đến nay:
	Làm nữ hộ sinh tại Trạm y tế xã Quảng Phước




ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      HOÀNG HỮU QUANG 

Sinh ngày 27 tháng  8  năm 1983

Giới tính: Nam  
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 
- Lý luận chính trị: Trung cấp   

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Đảng ủy viên, Công chức Văn Phòng - Thống kê xã Quảng Phước 
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/5/2004
Ngày chính thức: 19/5/2005
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
Các hình thức khen thưởng:  
      - Năm 2018: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng Khen.

      - Năm 2016, 2017, 2018, 2020: UBND huyện Quảng Điền tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ cở và giấy khen. 
Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 10/2006 - 9/2008:


	Cán bộ chuyên trách Dân số Kế hoạch hóa gia đình và trẻ em xã, Bí thư Chi bộ Thôn Hà Đồ

	- Từ tháng 10/2008 - 9/2011:
	Đảng ủy viên, Cán bộ Văn phòng - Thống kê xã, Bí thư Chi bộ Thôn Hà Đồ

	- Từ tháng 10/2011 - 02/2012:


	Đảng ủy viên, Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã, Bí thư Chi bộ Thôn Hà Đồ

	- Từ tháng 3/2012 đến nay: 
	Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Công chức Văn Phòng - Thống kê xã Quảng Phước


                                             ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      PHAN HÙNG SƠN   

Sinh ngày 08 tháng 02 năm 1968

Giới tính: Nữ 
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 
- Lý luận chính trị: Trung cấp    

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phước  

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 25/4/1996
Ngày chính thức: 25/4/1997
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
Các hình thức khen thưởng: Bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, giấy khen của UBND huyện Quảng Điền
Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	Từ tháng 10/1987 - 9/1989 : 
	Cán bộ kỹ thuật HTX Bắc Phước

	Từ tháng 10/1989 - 6/1997 :
	Trưởng Thôn kiêm đội trường sản xuất

	Từ tháng 7/1997 - 10/1999 : 
	Quyền Bí thư xã Đoàn Quảng Phước

	Từ tháng 11/1999 - 5/2004:
	Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Phước

	Từ tháng 6/2004 đến nay: 

	 Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã, Bí thư Chi bộ HTX Mai Phước xã Quảng Phước


ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      PHAN GIA NHẬT SƠN   

Sinh ngày 20 tháng  5 năm 1991

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản lý đất đai
- Lý luận chính trị: Trung cấp    

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường xã Quảng Phước  

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 11/12/2013
Ngày chính thức: 11/12/2014
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 3/2012  đến nay:
	Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường xã Quảng Phước



ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      LÊ THỊ DIỆU TÂM    


Sinh ngày  10  tháng  8  năm 1987

Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 
- Lý luận chính trị: Trung cấp    

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ Văn Phòng Đảng ủy xã Quảng Phước  

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26/6/2011
Ngày chính thức: 26/6/2012
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 3/2009  -  01/2013: 
	Cán bộ Văn thư - Lưu trữ xã Quảng Phước

	- Từ tháng 2/2013  -  6/2018: 
	Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Quảng Phước

	- Từ tháng 6/2018  - 12 /2020: 
	Cán bộ Văn thư - Lưu trữ xã Quảng Phước

	- Từ tháng 01/2021 đến nay: 
	Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Quảng Phước


ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      LÊ THÀNH TÂN 

Sinh ngày  10  tháng  01  năm 1963

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nơi ở hiện nay: Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không  

- Lý luận chính trị: Trung cấp    

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc HTX Đông Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 16/12/2006
Ngày chính thức: 16/12/2007
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 02/1982 - 4/1986:

	Tham gia bộ đội C585, D451, Bộ tư lệnh vùng 4 Hải Quân Cam Ranh - Khánh Hòa

	- Từ Tháng 5/1986 - 4/1999:
	Ủy viên BCH Hội Cựu Chiến Binh Thôn Khuông Phò.

	- Năm 2004 - Năm 2008:
	Phó Giám Đốc HTX Đông Phước, là đại biểu HĐND xã khóa IX.

	- Năm 2008 đến nay: 

	Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc HTX Đông Phước, đại biểu HĐND xã Quảng Phước khóa IX, khóa X, khóa XI


ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      TRƯƠNG THÂN  


Sinh ngày  25 tháng  6  năm 1988

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nơi ở hiện nay: Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Quân sự  
- Lý luận chính trị: Trung cấp    

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Chỉ huy Phó Ban chỉ huy Quân sự xã Quảng Phước   

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 08/01/2009
Ngày chính thức: 08/01/2010
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
 Các hình thức khen thưởng: Chiến sỹ tiên tiến của Chính ủy bộ CHQS tỉnh; Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.
Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 3/2007 - 01/2009:
	Chiến sỹ - Trung đội KSQS - Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế

	- Từ tháng 02/2010 - 8/2012:
	Trưởng Thôn Phước Lâm

	 - Từ tháng 01/2014 - 11/2015: 
	Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận Thôn Phước Lâm

	- Từ tháng 12/2015 - 10/2019: 
	Phó Bí thư Chi bộ Thôn Lâm Lý

	- Từ tháng 4/2016 - 9/2017: 
	Trung đội Trưởng DQCĐ xã Quảng Phước, xã Quảng Phước

	- Từ tháng 10/2017 - 01/2019: 
	Chỉ huy Phó BCH Quân sự xã Quảng Phước 

	- Từ tháng 02/2019 - 01/2021: 
	Chỉ huy Phó BCH Quân sự xã, kiêm Tổ chức Đảng ủy xã Quảng Phước

	- Từ tháng 02/2021 đến nay:
	Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Phước


ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      PHAN LƯƠNG THẢO

Sinh ngày  11 tháng  01  năm 1987

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 
- Lý luận chính trị: Trung cấp    

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh xã, Bí thư Chi bộ Thủ Lễ 3
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 25/01/2008
Ngày chính thức: 25/01/2009
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 10/2008 - 02/2016:
	Trung đội Trưởng Dân quân cơ động xã Quảng Phước

	- Từ  tháng 3/2016 - 3/2017: 
	Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Phước

	- Từ tháng 4/2017- 9/2017:

	Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh xã Quảng Phước

	- Từ tháng 9/2017 - 10/2017: 
	Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh xã Quảng Phước

	- Từ tháng 01/2020 đến nay: 

	Chủ tịch Hội Cựu chiến Binh xã Quảng Phước, Bí thư Chi bộ Thôn Thủ Lễ 3



ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      NGUYỄN PHƯỚC THẢO 


Sinh ngày  28 tháng  10  năm 1991

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính ngân hàng  

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ C
Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán xã Quảng Phước
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/8/2019
Ngày chính thức: 10/8/2020
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 8/2014 - 5/2017:
	Công chức Tài chính - Kế toán tại UBND xã Quảng Lợi

	- Từ tháng 6/2017 đến nay:
	Công chức Tài chính - Kế toán tại UBND xã Quảng Phước


ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      PHAN THÔNG  


Sinh ngày  01 tháng  01  năm 1966

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 11/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không   

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Thôn Thủ Lễ 3
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 8/2004  đến nay: 
	Chi hội Trưởng Cựu Chiến Binh Thôn Thủ Lễ 3

	- Từ tháng 9/2017 đến nay: 
	Trưởng Thôn Thủ Lễ 3



ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      NGUYỄN THỊ THANH THÚY   


Sinh ngày  04 tháng  6  năm 1968

Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Sơ cấp y tế 
Nghề nghiệp, chức vụ: Chi hội Trưởng Phụ nữ Thôn Thủ Lễ 2 

Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 10/2006 đến nay:
	Chi hội Trưởng  Phụ nữ Thôn Thủ Lễ 2



ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      ĐINH THỊ PHƯƠNG THÙY    


Sinh ngày  10 tháng  01 năm 1987

Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 
Nơi ở hiện nay: Tổ Dân phố Giang Đông, thị Trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính ngân hàng  

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán xã Quảng Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 21/4/2018
Ngày chính thức: 21/4/2019
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 7/2013 - 9/2014:
	Công tác tại UBND xã Quảng Thái

	- Từ tháng 10/2014 đến nay:


	Công tác tại UBND xã Quảng Phước


ỦY BAN BẦU CỬ XÃ QUẢNG PHƯỚC
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Họ và tên:      TRẦN VĂN TUẤN     


Sinh ngày  05 tháng  11  năm 1963

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp 
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B2
Nghề nghiệp, chức vụ: UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Quảng Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/7/1997
Ngày chính thức: 19/7/1998

Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
Các hình thức khen thưởng: 

      - Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế về Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015-2020).
Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	-Từ tháng 4/1981 - 4/1985: 


	Tham gia nghĩa vụ quân sự công tác tại ban Quân lực, phòng Tham mưu, Lữ đoàn 101 ở tại Cam pu chia

	- Từ tháng 9/1986 - 4/1989: 
	Làm việc tại phòng Bưu Điện huyện Hương Điền, tỉnh Bình Trị Thiên 

	- Từ tháng 4/1997 đến nay:
	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Quảng Phước
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Họ và tên:      NGUYỄN TUẤN     


Sinh ngày  02 tháng  01  năm 1983

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh TT. Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh TT. Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sự phạm Giáo dục chính trị  

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội xã Quảng Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/9/2005
Ngày chính thức: 03/9/2006
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	   - Năm 2006 - 8/2011:  
	Cán bộ Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng UBND xã Quảng Phước

	  - Từ tháng 9/2011- 02/2014:
	Công chức Văn phòng - Thống kê xã Quảng Phước

	  - Từ tháng 3/2014 đến nay: 


	Công chức Văn hóa - Xã hội xã Quảng Phước
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Họ và tên:      NGUYỄN VĂN TÝ 


Sinh ngày  25 tháng  4  năm 1964

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 10/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không   

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ Thôn Hà Đồ - Phước Lập
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 06/6/2005
Ngày chính thức: 06/6/2006
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 
Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Quảng Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	    - Từ tháng 02/2001 - 8/2008:
	Công an viên Thôn Phước Lập

	    - Từ tháng 8/2008 - 6/2018: 
	Bí thư Chi bộ Thôn Phước Lập

	    - Từ tháng 7/2018 đến nay:
	Bí thư Chi bộ Thôn Hà Đồ - Phước Lập 
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Họ và tên:      HỒ THỊ MỸ VÂN 


Sinh ngày  25 tháng  10  năm 1985

Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Nơi ở hiện nay: Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kế toán  

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ Kế toán HTX Đông Phước
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 09/02/2011
Ngày chính thức: 09/02/2012
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 5/2008 đến nay:
	Cán bộ Kế toán HTX Đông Phước
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                                           Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĨNH
                                           Họ và tên thường dùng: NGUYỄN MINH 

Sinh ngày  04 tháng  4  năm 1965

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Hà Đồ - Phước Lập, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 9/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không 
Nghề nghiệp, chức vụ: Công an viên Thôn Hà Đồ - Phước Lập
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 31/5/2011
Ngày chính thức: 31/5/2012

Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 01/2005 đến nay:
	Công An viên Thôn Hà Đồ - Phước Lập
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Họ và tên:      NGÔ VĨNH  


Sinh ngày  17 tháng  01  năm 1967

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước, huyện Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Thôn Lâm Lý, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Không   

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh xã Quảng Phước 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 13/02/2010
Ngày chính thức: 13/02/2011
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	   - Từ tháng 10/1989 -12/2005 :
	Chi hội Phó Hội Nông dân Thôn Lâm Lý

	   - Năm 2005 - Năm 2010: 
	Chi hội Phó Hội Cựu Chiến Binh Thôn Lâm Lý

	   - Năm 2010  - Năm 2017: 


	Chi hội Trưởng Hội Cựu Chiến Binh kiêm Công an viên Thôn 
Lâm Lý

	   - Năm 2017 đến nay: 
	Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Quảng Phước kiêm Công an viên Thôn Lâm Lý
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Họ và tên:      TRẦN THỊ KIM VUI 


Sinh ngày 12  tháng 02  năm 1988

Giới tính: Nữ
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Nơi ở hiện nay: Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sự phạm Giáo dục tiểu học 
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, trình độ B
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu học số 1 Quảng Phước  

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 06/11/2015
Ngày chính thức: 06/11/16
Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

Các hình thức khen thưởng: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019 - 2020
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng 9/2010 - 02/2018: 
	Giáo viên Trường Tiểu học Số 2 Quảng Phước

	- Từ tháng 02/2018 đến nay:


	Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phước
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Họ và tên:      HỒ ĐĂNG XUÂN  


Sinh ngày  29  tháng  01  năm 1989

Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Nơi ở hiện nay: Thôn Thủ Lễ 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Điện   

Nghề nghiệp, chức vụ: Chỉ huy Phó Ban chỉ huy Quân sự xã Quảng Phước
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/01/2013
Ngày chính thức: 20/01/2014

Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	- Từ tháng /9/2011 - 02/2013:
	Chiến sỹ- C20 Phòng tham mưu- Bộ CHQS tỉnh TT. Huế

	- Từ tháng 4/2014 - 9/2017: 
	Công an viên, Thôn đội Trưởng Thôn Thủ Lễ 2

	- Từ tháng 10/2017 - 3/2018: 
	Trung đội Trưởng Dân quân cơ động xã Quảng Phước

	- Từ tháng 3/2018 đến nay: 
	Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Phước
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